[bookmark: _Toc104800532]Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Có bảo đảm dự thầu[footnoteRef:1] không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT (đối với bảo lãnh dự thầu điện tử thì phải được ký số). Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. Đối với gói thầu bảo hiểm, nhà thầu tham dự thầu không được xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh do mình phát hành. [1: ] 

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT.
2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 (11A hoặc 11B hoặc 11C hoặc 11D hoặc 11E hoặc 11G) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này. 
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
[bookmark: _Hlk153197788]4. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.
5. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. 
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm[footnoteRef:2]: Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT), trong trường hợp này, nhà thầu không phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm. [2: ] 





Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:3]: [3:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ Khoản 3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm.] 

Chủ đầu tư sẽ tiến hành đánh giá chi tiết về kỹ thuật theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. E- HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt. 
Tiêu chuẩn đánh giá theo quy định dưới đây: 


	TT
	Nội dung
yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Sửa chữa trung tu xe ôtô Scania P360; 
Biển kiểm soát  
14HC-008.77
	Đảm bảo các thông số yêu cầu kỹ thuật theo nhà sản xuất.
	Không đáp ứng yêu cầu

	2
	Cung cấp vật tư, thiết bị 

	       a. Vật tư, phụ tùng thay thế do bên B cung cấp tính đến thời điểm hai bên kiểm tra vật tư mới trước khi lắp đặt vào thiết bị đảm bảo mới, chưa qua sử dụng, đúng, đủ khối lượng, chủng loại, nguồn gốc nhà sản xuất/xuất xứ vật tư (trừ các vật tư nhỏ lẻ, giá trị thấp như bu long, vòng đệm, ... đảm bảo chất lượng theo đúng trong hồ sơ báo giá của bên B và phê duyệt dự toán bước II của bên A (nếu có).
      + Đối với vật tư phụ tùng là kim loại đảm bảo mới, chưa qua sử dụng, được bảo quản tốt và được hai bên xác nhận đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
      + Đối với vật tư phụ tùng là phi kim loại như gioăng, phớt, cao su, thiết bị điện tử,… được sản xuất không quá 24 tháng tính đến thời điểm hai bên kiểm tra vật tư mới trước khi lắp đặt vào thiết bị.
      b. Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp nguồn gốc năm sản xuất, nhà sản xuất, xuất xứ vật tư phụ tùng và tài liệu chứng minh chứng nhận chất lượng hàng hóa như đã cam kết.
     - Bên B cung cấp cho bên A: 
    + Bên B lập bảng kê cam kết nguồn gốc xuất xứ vật tư trong hồ sơ báo giá của bên B đã chào tại thời điểm ký kết hợp đồng và bổ sung bảng kê sau khi giám định kỹ thuật bước 2 tại thời điểm ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng (nếu có).
     + Tại thời điểm nghiệm thu vật tư mới trước khi lắp: Bên B cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vật tư phụ tùng theo bảng kê đã cam kết (vật tư nhập khẩu có giấy chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa-là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền và 01 bản dịch thuật sang tiếng Việt) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của giấy tờ đó. 
    + Bên B phải cung cấp giấy chứng nhận chất lượng chất lượng hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với các vật tư có đơn giá trên 10 (mười) triệu đồng sản xuất trong nước hoặc chế tạo tại bên B.
    - Đối với các vật tư nhỏ lẻ thì bên B phải cam kết chất lượng nguồn gốc xuất xứ vật tư là hợp pháp và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thực hiện chế độ bảo hành theo qui định.
	Không đáp ứng yêu cầu

	3
	Biểu vật tư phụ tùng
	    + Nguồn gốc vật tư phụ tùng được thể hiện nhà sản xuất/xuất xứ vật tư đảm bảo chất lượng (trừ vật tư nhỏ bé, giá trị thấp, ...).
    + Cột cam kết yêu cầu nhà thầu cam kết xuất xứ vật tư phụ tùng; ghi cụ thể cho từng chi tiết (có cung cấp CO/CQ; cam kết; giấy xuất xưởng; ...vv…)
	Không đáp ứng yêu cầu

	4
	Yêu cầu kỹ thuật
	

	4.1
	Động cơ
	   Sau sửa chữa động cơ phải đảm bảo các yêu cầu sau:
· Nhiệt độ nước làm mát từ 750 C ÷850C
· Áp lực dầu động cơ:
 + Chế độ tốc độ động cơ 560 vòng/phút ≥ 2Kg/ cm2; 
 + Chế độ tốc độ động cơ 1900÷2000 vòng/phút ≤ 6 Kg/cm2
	Không đáp ứng yêu cầu

	4.2
	Hộp số 
	Đảm bảo làm việc êm, ổn định ở mọi tốc độ. 
+ Số nhập khỏe, khi ngắt truyền lực đảm bảo dứt khoát, không dính số
+ Áp suất dầu đảm bảo yêu cầu ở tất cả các chế độ, 
+ Các thông số đo được ở các chế độ phải đảm bảo đúng quy định của nhà sản xuất.
+ Không rò rỉ dầu.
	
Không đáp ứng yêu cầu

	4.3
	Phần ly hợp, lái, phanh
	+ Cơ cấu hệ thống lái nhẹ nhàng, dứt khoát, êm dịu, phanh ăn đều, đảm bảo cho xe làm việc an toàn tin cậy.
+ Các thông số đo được đảm bảo đúng quy định của nhà sản xuất. Lái nhẹ không tải và có tải áp suất bơm lái đạt 65÷70Kg/cm2;
+Các thông số đo được đảm bảo đúng quy định của nhà sản xuất. Hệ thống phanh nhẹ ăn đều không tải và có tải áp suất hơi đạt 10÷12 Kg/cm2;
	Không đáp ứng yêu cầu

	4.4
	Các cụm cầu trước, giữa và sau
	+ Đảm bảo chắc chắn, không dơ dão, làm việc êm và đủ tải theo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.
+ Đảm bảo dầu mỡ bôi trơn khi làm việc ở mọi chế độ có tải, 
+ Nhíp được lắp đặt chắc chắn chịu tải theo quy định của nhà sản xuất 
	Không đáp ứng yêu cầu

	4.5
	Hệ thống điện
	+ Khởi động êm, nhậy, giao diện máy hoạt động đúng ở các chế độ, không báo lỗi
+ ắc qui tích điện tốt, máy phát làm việc với các thông số dòng điện và điện áp đúng tài liệu kỹ thuật nhà thiết kế
+ Các rơ le đồng hồ làm việc tốt.
+ Các thiết bị chiếu sáng, gạt mưa hoạt động đúng theo yêu cầu của người vận hành.
+ Các tín hiệu nhập, xuất làm việc nhẹ nhàng chính xác, tin cậy.
	Không đáp ứng yêu cầu

	4.6
	Hệ thống điều hòa
	+ Chạy êm, đảm bảo độ lạnh sâu, các rơ le, các nút, núm điều khiển làm việc nhậy theo mong muốn của người vận hành.
+ Không có hiện tượng dò rỉ
	Không đáp ứng yêu cầu

	4.7
	Két mát:
	 Không rung giật, rò rỉ, các đường ống cố định đúng kỹ thuật gọn gàng đảm bảo tính thẩm mỹ công nghiệp.
+ Các thùng dầu được xúc rửa sạch sẽ và sử lý các chỗ sước, ...
	Không đáp ứng yêu cầu

	4.8
	Hệ thống thủy lực:

	+ Đảm bảo kín khít không rò rỉ và đảm bảo áp lực ở tất cả các chế độ làm việc, không bị báo lỗi đạt thông số theo tài liệu kỹ thuật yêu cầu.
+ Các đường ống được lắp đặt gọn gàng, chắc chắn không rò rỉ.
	Không đáp ứng yêu cầu

	4.9
	Ca bin xe:
	Sửa chữa, phục hồi các phần bị han rỉ, mục mọt đảm bảo chắc chắn, mỹ quan.
+ Lắp đặt kín khít, cánh cửa đóng mở nhẹ nhàng, êm.  Các khóa cửa được thay mới đúng chủng loại, đệm ghế êm chắc chắn mầu sắc phự hợp.
+ Màn hình Monitor sáng rõ, các đèn cảnh báo, còi làm việc tin cậy giao diện xe đảm bảo đúng yêu cầu của nhà sản xuất.
	

Không đáp ứng yêu cầu

	4.10
	Sơn toàn bộ xe
	Sơn toàn bộ xe mầu đạt theo mầu nguyên thủy của xe đảm bảo chắc mịn không có hiện tượng boong tróc … đảm bảo mỹ quan thẩm mỹ.
	Không đáp ứng yêu cầu

	5
	Thời gian thực hiện sửa chữa: 
	Tổng là ≤ 50 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị đưa vào sửa chữa.
 (Bao gồm cả ngày thứ bẩy. Nhưng không bao gồm ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo qui định của Nhà Nước và Nghành Than. Trừ những ngày phải dừng thi công do bất khả kháng, thời tiết thiên tai, theo yêu cầu sản xuất của bên A… thì hai bên lập biên bản cùng thống nhất).
	Không đáp ứng yêu cầu

	6
	Phương án thi công, biện pháp an toàn
	       Trong HSĐX lập phương án thi công, thực hiện sửa chữa, nghiệm thu kỹ thuật chạy thử không tải, có tải đảm bảo kỹ thuật sau sửa chữa và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động cho người và thiết bị.
	Không đáp ứng yêu cầu

	7
	Thời gian bảo hành thiết bị
	Thời gian bảo hành thiết bị: Kể từ ngày nghiệm thu bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng 
  - Bảo hành các cụm chính như động cơ, hộp số, cụm cầu chủ động, ca bin, hệ thống lái, điện, điều hòa … của thiết bị là 2.000 giờ hoặc 12 tháng (tính cho trường hợp nào đến trước).
  - Bảo hành các chi tiết hao mòn mau hỏng như má phanh, gioăng phớt… của thiết bị là 1.000 giờ hoặc 6 tháng (tính cho trường hợp nào đến trước).
	Không đáp ứng yêu cầu

	8
	Địa điểm sửa chữa
	Tại đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện sửa chữa
	Không đáp ứng yêu cầu

	Kết luận:
	· Đạt được tất cả các nội dung trên: Đạt
	

	
	· Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên: Không đạt
	



[bookmark: _Toc399947674]Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
4.1. Phương pháp giá thấp nhất:
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.



